
STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 20SCMT2 20SCMT1.006 Huỳnh Kỳ Sơn 23/11/1998

2 20SCMT2 20SCMT2.001 Nguyễn Quốc Nam Anh 22/10/2005

3 20SCMT2 20SCMT2.002 Đào Thiên Bảo 22/04/2005

4 20SCMT2 20SCMT2.034 Huỳnh Thái Bảo 14/01/2005

5 20SCMT2 20SCMT2.003 Lý Diệu Cơ 09/06/2005

6 20SCMT2 20SCMT2.004 Đinh Thiên Đạt 29/11/2005

7 20SCMT2 20SCMT2.005 Nguyễn Quang Đức 18/07/2005

8 20SCMT2 20SCMT2.006 Nguyễn Vĩnh Khang 04/12/2005

9 20SCMT2 20SCMT2.008 Ngô Chánh Nam 19/10/2005

10 20SCMT2 20SCMT2.009 Âu Sĩ Năng 15/07/2005

11 20SCMT2 20SCMT2.032 Thái Nguyên 04/12/2004

12 20SCMT2 20SCMT2.013 Trương Thành Phát 16/10/2005

13 20SCMT2 20SCMT2.011 Nguyễn Minh Phát 05/02/2003

14 20SCMT2 20SCMT2.033 Voòng Cảnh Phú 22/02/2004

15 20SCMT2 20SCMT2.015 Trần Hoàng Phúc 13/09/2005

16 20SCMT2 20SCMT2.016 Bùi Quốc Quy 08/08/2005

17 20SCMT2 20SCMT2.017 Lê Tuấn Tài 04/12/2003

18 20SCMT2 20SCMT2.019 Lý Hoàng Thông 23/12/2005

19 20SCMT2 20SCMT2.028 Huỳnh Quang Thuận 01/06/2005

20 20SCMT2 20SCMT2.022 Nguyễn Trương Anh Vũ 20/04/2005

21 20SCMT2 20SCMT2.023 Nguyễn Phạm Hoàng Vũ 07/12/2005

22 20SCMT2 20SCMT2.036 Châu Gia Khánh 23/09/2003

23 20SCMT2 20SCMT1.010 Nguyễn Nhật Trường 21/07/1996

STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 20CGKL2 20CGKL2.004 Phạm Nguyễn Thành Danh 25/07/2005

2 20CGKL2 20CGKL2.006 Nguyễn Trung Hiếu 25/08/2004

3 20CGKL2 20CGKL2.010 Phan Gia Lạc 21/11/2005
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STT Lớp MSSV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

4 20CGKL2 20CGKL2.011 Trương Khánh Minh 11/08/2005

5 20CGKL2 20CGKL2.012 Lưu Thế Sương 25/06/2004

6 20CGKL2 20CGKL2.013 Lê Thanh Tài 28/11/2005

7 20CGKL2 20CGKL2.014 Lê Huỳnh Anh Tú 27/07/2005

8 20CGKL2 20CGKL2.015 Phương Gia Thành 26/11/2004

9 20CGKL2 20CGKL2.017 Mai Quốc Vinh 27/11/2005

10 20CGKL2 20CGKL2.018 Nguyễn Duy Vũ 03/05/2005

11 20CGKL2 20CTKM1.001 Nguyễn Đức Huy 01/04/2003

12 20CGKL2 20CTKM2.001 Đặng Kiến Đoàn 17/04/2005

13 20CGKL2 20CTKM2.002 Lê Hoàng Khang 27/10/2005

14 20CGKL2 20SCMT2.010 Nguyễn Hoàng Thế Nguyên 16/01/2005

15 20CGKL2 20TKĐH2.112 Phan Ngô Tấn 10/04/2005

16 20CGKL2 20CGKL2.022 Lê Hải Nam 19/09/2005

17 20CGKL2 20CGKL2.023 Huỳnh Anh Tuấn 14/02/2003

18 20ĐTCN2 19DTCN2.15 Nguyễn Đại Vĩ #N/A

19 20ĐTCN2 20ĐTCN1.002 Phạm Tiến Anh 19/05/1999

20 20ĐTCN2 20ĐTCN1.004 Nguyễn Khánh Tân 23/10/2001

21 20ĐTCN2 20ĐTCN2.002 Nguyễn Hữu Bằng 18/05/2005

22 20ĐTCN2 20ĐTCN2.004 Lê Gia Kiệt 09/06/2005

23 20ĐTCN2 20ĐTCN2.007 Lê Thanh Triệu 15/10/2004

24 20ĐTCN2 20ĐTCN1.005 Huỳnh Chí Tâm 21/01/2002

Nguyễn Đắc Hiển
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